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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

 
 
Bài 6: CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 
 

1. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
a. Công nghiệp hóa: là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động 

sản xuất từ sử sụng sức lao động là chính sang sử dụng một cách phổ biến 
sức lao động là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên 
sự phát triển của công nghiệp cơ khí. 

b. Hiện đại hóa: là quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học 
và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh dịch vụ 
và quản lý kinh tế - xã hội. 

c. Tính tất yếu khách quan 
- Xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH. 
- Rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kĩ thuật, công nghệ  giữa nước ta với 

các nước. 
- Tạo ra năng suất lao động xã hội cao. 

d. Tác dụng to lớn toàn diện của CNH – HĐH 
- Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất 
- Tạo ra lực lượng sản xuất mới làm tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất. 
- Tạo tiền đề hình thành và phát triên nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân 

tộc 
- Tạo cơ sở vật chất - kỹ thuật cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắng 

với chủ động hội nhập quốc tế, tăng cường QP&AN. 
2. Nội dung cơ bản của CNH – HĐH ở nước ta 

a. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất 
+ Chuyển từ nền kinh tế kĩ thuật thủ công sang dựa trên kĩ thuật cơ khí. 
+ Áp dụng những thành tựu KHKT vào các ngành của nền kinh tế quốc 
dân.  
+ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn CNH, HĐH với kinh tế tri thức.  

b. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí, hiệu quả 
+ Cơ cấu kinh tế là tổng thể hữu cơ giữa cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành 
phần kinh tế và cơ cấu vùng kinh tế . 
+ Xu hướng chuyển dịch là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ lạc hậu, kém 
hiệu quả, bất hợp lý sang cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả. 



3. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. 
( Học sinh tự thực hành ) 

HOÀN THÀNH VÀO CHỖ TRỐNG 
1.Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

e. Công nghiệp hóa: Chuyển từ sức lao động.........................sang sử dụng sức 
lao động dựa trên sự phát triển của........................................(máy móc) 

f. Hiện đại hóa: Quá trình ứng dụng và trang bị những thành 
tựu..................và ....................................vào quá trình SX, kinh doanh, dịch 
vụ và quản lí kinh tế 

g. Tính tất yếu khách quan 
- Xây dựng ........................................................của CNXH 
- Rút ngắn khoảng cách..............................về kinh tế, kĩ thuật, công nghệ 
- Tạo ra...........................................cao 

h. Tác dụng to lớn toàn diện của CNH – HĐH 
- Tạo điều kiện để ...................lực lượng sản xuất 
- Tạo ra lực lượng sản xuất.................=> quan hệ sản xuất...................... 
- Tạo tiền đề hình thành và......................nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc 

dân tộc 
- Tạo cơ sở ..........................., chủ động hội nhập quốc tế, tăng cường QP&AN 

2.Nội dung cơ bản của CNH – HĐH ở nước ta 
c. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất 

+ Chuyển từ nền kinh tế kĩ thuật........................ => kĩ thuật .................... 
+ Áp dụng................................................................................................... 
+ Nâng cao...................................................., gắn CNH – HĐH với kinh tế 
tri thức 

d. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí, hiệu quả 
+ Cơ cấu kinh tế gồm: ......................., vùng, thành phần 
+ Xu hướng chuyển dịch: nông nghiệp => 
............................................=>.............. 
................................................ 

3.Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp CNH – HĐH đất nước 
- Nhận thức đúng đắn tính.............................................và ......................CNH – 

HĐH 
- Lựa chọn mặt hàng có khả năng........................., phù hợp 

với................................... 
- Ứngdụng................................................................................................................ 
- Nâng cao trình độ học vấn, chất 

lượng........................................................................ 
 

BÀI TẬP CỦNG CỐ: 
Câu 1: Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ 
công sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của CN cơ khí là quá trình nào sau 
đây? 

A. Hiện đại hoá     C. Công nghiệp hoá   
B. Tự động hoá     D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá 



Câu 2: Quá trình ứng dụng và trang bị thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, hiện 
đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lí kinh tế - xã hội gọi là 

A. Hiện đại hoá     C. Công  nghiệp hoá   
B. Tự động hoá               D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá 

Câu 3: Cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào? 
A. Thế kỷ VII      C. Thế kỷ XVIII   
B. Thế kỷ XIX      D. Thế kỷ XX 

Câu 4: Cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ 2 diễn ra vào thời gian nào? 
A. Thế kỷ VII      C. Thế kỷ XVIII   
B. Thế kỷ XIX      D. Thế kỷ XX 

Câu 5: Cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất ứng với qúa trình nào sau đây? 
A. Hiện đại hoá     C. Công  nghiệp hoá   
B. Tự động hoá     D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá 

Câu 6: Cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai ứng với quá trình nào sau đây? 
A. Hiện đại hoá     C. Công  nghiệp hoá   
B. Tự động hoá     D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá 

Câu 7: Công nghệ vi sinh, kĩ thuật gen và nuôi cấy tế bào được ứng dụng ngày càng nhiều 
trong các lĩnh vực là tiêu biểu của quá trình nào ở nước ta hiện nay? 

A. Công nghiệp hóa.     C. Hiện đại hóa. 
B. Công nghiệp hóa- hiện đại hóa.   D. Tự động hóa. 

Câu 8: Trong nông nghiệp, chuyển từ hình thức lao động “con trâu đi trước cái cày theo 
sau” sang lao động bằng máy móc là thực hiện quá trình nào ở nước ta hiện nay? 

A. Công nghiệp hóa.     C. Hiện đại hóa. 
B. Công nghiệp hóa- hiện đại hóa.   D. Tự động hóa 

Câu 9: Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Phải chuyển dịch cơ cấu lao động theo 
hướng CNH – HĐH gắn với phát triển yếu tố nào sau đây? 

A. Kinh tế nông nghiệp    C. Kinh tế hiện đại   
B. C. Kinh tế tri thức    D. Kinh tế thị trường 

Câu 10: Tác dụng của CNH – HĐH là  
A. Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển    
B. Tạo điều kiện để p.triển LLSX và tăng năng suất LĐ xã hội 
C. Tạo điều kiện để nước ta hội nhập k.tế quốc tế   
D. Nâng cao uy tín của nước ta trên trường quốc tế 

Câu 11: Một trong những nội dung cơ bản của CNH, HĐH ở nước ta là 
A. Phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí   
B. Phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật 
C. Phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin    
D. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất 

Câu 12: Ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa là vì 
A. Công nghiệp hóa luôn gắn liền với hiện đại hóa. 
B. Các nước trên thế giới đều làm 2 vấn đề này cùng một lúc. 
C. Nước ta thực hiện công nghiệp hóa muộn so với nước khác. 
D. Đó là nhu cầu của xã hội. 

Câu 13: Để xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả trong quá trình công 
nghiệp hóa – hiện đại hóa cần 

A. Chuyển dịch cơ cấu lao động  C. Chuyển đổi hình thức kinh doanh 



B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế   D. Chuyển đổi mô hình sản xuất 
Câu 14: Để thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa cần chuyển đổi căn bản toàn diện 
các hoạt động nào dưới đây?  

A. Hoạt động kinh tế và quả lí kinh tế - xã hội. C. Hoạt động nghiên cứu khoa 
học. 

B. Hoạt động chính trị - xã hội.   D. Hoạt động văn hóa - xã hội 
 

 

Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ. 

Chúc các em học tập hiệu quả và thành công! 

 


